TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VĂN 6 KÌ I –TIẾNG VIỆT
THỜI GIAN: 45 PHÚT

	Chủ đề
	Nhận biết

(30%)
	Thông hiểu

(30%)
	Vận dụng

(30%)
	Vận dụng cao (10%)
	Cộng

(100%)

	I.Đọc hiểu

-Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa.
-Cụm danh từ

-Chữa lỗi dùng từ
	Nhận biết cụm danh từ
	
	
	
	

	
	Nhận biết nghĩa gốc, nghĩa chuyển
	-Xác định từ dùng sai và sửa lại
-Tìm thêm nghĩa của từ
	
	
	

	Số câu/ Số điểm/ Tỉ lệ %
	1,5
3

30%
	1,5
3,5
35%
	
	
	3
6,5
65%

	II.Tạo lập VB
-Thạch Sanh
-Cụm danh từ
	
	
	Cảm nhận về nhân vật Thạch Sanh
	Sử dụng cụm danh từ trong viết đoạn
	

	Số câu/ Số điểm/ Tỉ lệ %
	
	
	0,5
2,5

25%
	0,5
1

10%
	1
3,5

35%

	Tổng số câu/ Tổng điểm/ Tổng %
	1,5

3

30%
	1,5
3,5
35%
	0,5

2,5

25%
	0,5

1

10%
	4
10

100%


GV ra đề                              Nhóm trưởng CM                  Tổ trưởng CM

Đặng Thị Cúc                      Bùi Thị Nga                            Đặng Thị Thanh Bình

TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH
ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VĂN 6 KÌ I – TIẾNG VIỆT
THỜI GIAN: 45 PHÚT
Câu 1: (2 điểm) Trong hai câu sau, những từ nào dùng không đúng, em hãy sửa lại?
a, Ngày mai, chúng em sẽ đi thăm quan Viện bảo tàng của tỉnh.

b, Ông họa sĩ già nhấp nháy bộ ria mép.
Câu 2: (2 điểm) Tìm các cụm danh từ có trong các câu sau?

a, Thạch Sanh sai dọn một bữa cơm thết đãi những kẻ thua trận. (Thạch Sanh)
b, Nhân buổi ế hàng, năm ông thầy bói ngồi chuyện gẫu với nhau. (Thầy bói xem voi)

c, Những tình cảm trong sáng ấy đã nảy nở trong lòng tôi. 

Câu 3: (2,5 điểm)
a, Trong câu thơ: “Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo”. (Nguyễn Khuyến), từ “lá” được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Hãy xác định nghĩa đó?

b, Em hãy tìm thêm các nghĩa khác của từ “lá”?

Câu 4: (3,5 điểm)
Bằng một đoạn văn ngắn (5-7 câu), em hãy trình bày cảm nhận của mình về chi tiết “tiếng đàn thần” trong truyện cổ tích “Thạch Sanh”? Trong đoạn văn có sử dụng một cụm danh từ (Gạch chân cụm danh từ)?
GV ra đề                       Nhóm trưởng CM                       Tổ trưởng CM
Đặng Thị Cúc                 Bùi Thị Nga                         Đặng Thị Thanh Bình
TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VĂN 6 KÌ I –TIẾNG VIỆT
THỜI GIAN: 45 PHÚT
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	a, “thăm quan” -> “tham quan”

b, “nhấp nháy” -> “mấp máy”
	1

1

	2
	a, một bữa cơm, những kẻ thua trận

b, năm ông thầy bói

c, những tình cảm trong sáng ấy
	1

0,5

0,5

	3
	a, Từ “lá” được dùng theo nghĩa gốc
-“Lá”: Một bộ phận của cây, mỏng, dẹp…

b, Các nghĩa khác của từ “lá”:

+Kết hợp với các từ chỉ bộ phận cơ thể người: lá gan, lá lách, lá phổi…

+Kết hợp với các từ chỉ sự vật làm bằng giấy: lá thư, lá đơn, lá phiếu
+Kết hợp với các từ chỉ sự vật làm bằng kim loại: lá tôn, lá đồng, lá vàng…
	0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

	4
	* Hình thức: 

-Viết đoạn văn đủ số câu, trình bày sạch sẽ, rõ ràng, không sai lỗi chính tả, viết hoa, lùi đầu dòng, chấm hết câu, diễn đạt mạch lạc…

-Sử dụng đúng cụm danh từ và gạch chân

*Nội dung: Đoạn văn cần đảm bảo các ý sau:

- Giới thiệu về chi tiết tiếng đàn thần, cảm nhận, ấn tượng của em về tiếng đàn..
- Tiếng đàn xuất hiện hai lần trong văn bản. 

- Lần thứ nhất: vang lên từ trong ngục tối, vạch mặt của Lí Thông, minh oan cho Thạch Sanh và giải câm cho công chúa. 

-> Đó chính là tiếng nói của công lí, của lẽ phải, tiếng đàn của hạnh phúc và tình yêu lứa đôi. 

- Lần thứ hai: vang lên trước mặt binh sĩ mười tám nước chư hầu, khiến cho quân sĩ  bủn rủn tay chân, không muốn đánh.

-> Bức thông điệp hoà bình, phản ánh khát vọng, ước mơ xây dựng tình đoàn kết giữa các dân tộc của cha ông ta từ thời xa xưa.

-> Đem đến cho người đọc những cảm xúc thú vị…
	0,5

1

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25


